Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai

1. Mô tả 

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được ban hành căn cứ theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Thông tư số 17/2021/TT-BỘ GD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GDĐH [H1.01.02.06], [H1.01.02.07]. CĐR của CTĐT phản ánh được các yêu cầu của các bên liên quan, cụ thể: Khi xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR, Nhà trường đều triển khai lấy ý kiến đóng góp của SV, GV, cựu người học, nhà sử dụng lao động, đồng thời dựa trên nhu cầu của thị trường lao động [H1.01.01.04], [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.03.01]. CĐR của CTĐT đều thông qua hội đồng khoa học và ĐT cấp khoa, cấp trường [H1.01.03.02]. Bên cạnh đó, TBM, Khoa cũng tham khảo các CĐR của các trường uy tín trong nước để xây dựng, rà soát CĐR cho phù hợp với MT của CTĐT [H1.01.03.03]

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường. Cụ thể: Năm 2016, Nhà trường ban hành CĐR ngành ĐHSPNV [H1.01.02.01]. Đến năm 2018, Khoa thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại CĐR và CTĐT theo kế hoạch của Nhà trường. Tuy nhiên, trong lần rà soát, cập nhật và điều chỉnh này, CĐR của CTĐT không thay đổi, chỉ tiến hành điều chuyển thời gian giảng dạy một số học phần chính trị  theo Thông báo số 883/TB-ĐHPVĐ ngày 27/7/2018 [H1.01.02.02]. Năm 2019, khoa và TBM đã tiến hành rà soát, cập nhật CĐR của CTĐT. Ở lần này, theo Thông báo số 963/TB-ĐHPVĐ ngày 01/8/2019 về việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, tên học phần, số tín chỉ các học phần lý luận chính trị đã được điều chỉnh. Ngoài sự thay đổi này, CĐR, CTĐT cập nhật, rà soát năm 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng [H1.01.02.03]. Năm 2022, thực hiện kế hoạch 182/KH – ĐHPVĐ ngày 14/3/2022 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV [H1.01.02.04], [H1.01.02.08], [H1.01.02.10]. Năm 2024, thực hiện Kế hoạch 1098/KH – ĐHPVĐ ngày 14/11/2023 của trường ĐHPVĐ, khoa và TBM đã rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR, CTĐT, CTDH ngành ĐHSPNV. Ở lần rà soát, đánh giá, cập nhật này, CĐR, MT ĐT, CTĐT của ngành SPNV bậc ĐH không thay đổi so với CĐR, MT ĐT, CTĐT năm 2022, chỉ điều chỉnh số tín chỉ của một số học phần, kế hoạch dạy học ở học kỳ 5, 6 và 7 và tên gọi của một số học phần [H1.01.02.09]. So với CĐR được ban hành năm 2016 và rà soát năm 2018, 2019 (giữ nguyên, không thay đổi), nội dung CĐR năm 2022 đã có sự kế thừa và mở rộng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp và đổi mới GDPT. Về kiến thức, nếu như CĐR năm 2016 chủ yếu tập trung vào trang bị nền tảng tư tưởng – chính trị, chuyên môn Ngữ văn và kiến thức liên ngành (văn hóa, Hán Nôm...), thì CĐR năm 2022 tiếp tục duy trì những nội dung này nhưng làm rõ hơn yêu cầu vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp; đồng thời bổ sung năng lực dạy học tích hợp, phát triển chương trình và ứng dụng lý luận dạy học hiện đại – những yêu cầu thiết yếu trong bối cảnh đổi mới chương trình GDPT 2018. Về kỹ năng, CĐR năm 2016 đã đề cập đến kỹ năng nghề nghiệp sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục, kỹ năng sống, CNTT, ngoại ngữ và tự học. CĐR năm 2022 phát triển toàn diện hơn bằng cách cụ thể hóa từng nhóm kỹ năng: thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, KTĐG, sử dụng thiết bị dạy học, NCKH, giao tiếp, làm việc nhóm, phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp. Đặc biệt, năm 2022 nhấn mạnh yêu cầu người học phải làm được và làm thành thạo, thay vì chỉ “có khả năng”, giúp tăng khả năng đo lường và đánh giá trong ĐT. Về phẩm chất và thái độ, cả hai giai đoạn đều nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, hợp tác và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, chuẩn năm 2022 đi xa hơn khi yêu cầu SV thể hiện tác phong sư phạm chuẩn mực, ứng xử văn hóa, chấp hành pháp luật và ý thức khởi nghiệp, đáp ứng đúng yêu cầu toàn diện của nhà giáo trong thời kỳ hiện đại [H1.01.02.01], [H1.01.02.10].
CĐR của CTĐT được công bố rộng rãi, công khai tới toàn thể GV, SV, đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức xã hội thông qua website của Khoa SPXH và Phòng ĐT [H1.01.03.04]. Trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và trong các buổi sinh hoạt lớp, Khoa, CVHT phổ biến đến SV CĐR của CTĐT nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan chung về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà người học cần đạt được đối với ngành ĐT trong thời gian học tập tại Trường [H1.01.03.05].

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành ĐHSPNV phản ánh được yêu cầu của SV, cựu SV, GV, nhà tuyển dụng,... CĐR của CTĐT đã được định kỳ rà soát, điều chỉnh dựa trên YKPH của các bên liên quan. Nguyên nhân là do có sự phối hợp giữa Khoa và phòng ban chức năng trong việc định kỳ rà soát, cập nhật CĐR theo góp ý của GV, SV và nhà tuyển dụng; thái độ cầu thị và tinh thần cải tiến của đội ngũ quản lý và GV giúp quá trình cập nhật CĐR được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
CĐR của CTĐT được công khai rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, GV, đơn vị sử dụng lao động,... dễ dàng tiếp cận. Nguyên nhân là do nhà trường có nền tảng CNTT tốt và hệ thống website được quản lý ổn định, thuận lợi cho việc công bố CĐR một cách công khai, minh bạch; CĐR được gắn kết chặt chẽ với CTĐT và các học phần, giúp các bên liên quan dễ nhận diện và tra cứu.
3. Điểm tồn tại 
Trong quá trình xây dựng CĐR của CTĐT, Nhà trường có tham khảo ý kiến của nhà tuyển dụng, GV, cựu SV và SV đang theo học tại Trường. Tuy nhiên, số lượng phiếu hợp lệ phản hồi từ phía Nhà tuyển dụng còn thấp. Nguyên nhân là do nhiều đơn vị không quen với việc phản hồi mang tính học thuật hoặc cho rằng đó không phải trách nhiệm của họ; việc truyền thông về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và điều chỉnh CĐR đến nhà tuyển dụng còn chưa đủ rõ ràng, thuyết phục. Đối với SV, cựu SV, vẫn còn thiếu các hình thức thân thiện, linh hoạt như khảo sát online hoặc thông qua diễn đàn nghề nghiệp, hội cựu SV,…
4. Kế hoạch hành động 
Trong năm học 2024–2025, Khoa sẽ đẩy mạnh việc gắn kết với nhà tuyển dụng và cựu SV trong việc rà soát và điều chỉnh CĐR thông qua nhiều hình thức tiếp cận linh hoạt; lồng ghép khảo sát vào các dịp như hội chợ việc làm, tuyển dụng thực tập, hội cựu SV, khóa bồi dưỡng chuyên môn; rà soát, chỉnh sửa biểu mẫu khảo sát để đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thao tác trên điện thoại di động; tăng cường truyền thông và giải thích vai trò của nhà tuyển dụng trong xây dựng CTĐT thông qua website Khoa, các thư ngỏ, bản tin điện tử và các sự kiện học thuật.
5. Tự đánh giá: 5/7
